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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM 2025 - 2026 

 

MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT 

                      

TT 
Chương/  

chủ đề  
N i  ung/đơn v   i n th c 

M c đ  đánh giá 

Tổng Tỉ lệ 
% 

điểm 

TNKQ 

Tự luận 
Nhiều lựa 

chọn 

“Đúng – Sai” 

[1] 

Trả lời ngắn 

[2] 

Bi t Hiểu VD Bi t Hiểu VD Bi t Hiểu VD Bi t Hiểu VD Bi t Hiểu VD 

1 
Chương 

6 
Bài 15: Hàm số 1 1 

    
1 

     
7,5 2,5 

 
10 

2 
 

Bài 16: Hàm số bậc hai 1 1 
 

1 
        

12,5 2,5 
 

15 

3 
 

Bài 17: Dấu của tam thức bậc hai 1 
      

1 
   

1 2,5 5 10 17,5 

4 
 

Bài 18: Phương trình quy về phương trình bậc 

hai 
1 

     
1 

    
1 2,5 5 10 17,5 

5 
Chương 

7 
Bài 19: Phương trình đường thẳng 2 

      
1 

    
5 5 

 
10 

6 
 

Bài 20: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, 

góc và khoảng cách 
1 1 

  
1 

      
1 2,5 12,5 10 25 

7 
 

Bài 21: Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ 1 1 
          

5 
  

5 

Tổng số câu  8 4 
 

1 1 
 

2 2 
   

3 

40 30 30 100 Tổng số điểm  3,0 2,0 2,0 3,0 

Tỉ lệ %  30 20 20 30 

 

 

 



MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM 2025 - 2026 

MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT 

                       

TT 

Chư

ơng/  

chủ 

đề  

N i  ung/đơn v  

 i n th c 
Yêu cầu cần đạt 

Số lượng câu hỏi ở các m c đ  

       
Trắc nghiệm 

Tự luận Tổng Tỉ lệ 
% 

điểm 

Tổng số 
câu 

Tổng  
điểm  

Nhiều 

lựa chọn 

“Đúng – 

Sai” 

Trả lời 

ngắn 
TN TL 

B H VD B H VD B H VD B H VD Bi t Hiểu VD 

1 
Chươ

ng 6 
Bài 15: Hàm số 

Bi t 

- Nhận biết được những mô 

hình thực tế (dạng bảng, biểu 

đổ, công thức) dẫn đến khái 

niệm hàm số. 

Hiểu 

- Mô tả được các khái niệm cơ 

bản về hàm số: định nghĩa 

hàm số, tập xác định, tập giá 

trị, hàm số đồng biến, hàm số 

nghịch biến, đổ thị của hàm 

số. 

- Mô tả được các đặc trưng hình 

học của đổ thị hàm số đổng biến, 

hàm số nghịch biến. 

Vận dụng 

- Vận dụng được kiến thức của 

hàm số vào giải quyết các bài 

toán thực tiễn. 

1 1 
     

1 
    

2,5 7,5 
 

10 3 
 

1 

2 
 

Bài 16: Hàm số 

bậc hai 

Biết 

- Nhận biết được hàm số bậc 

hai. 

1 1 
  

1 
       

2,5 12,5 
 

15 3 
 

1,5 



Hiểu 

- Thiết lập được bảng giá trị của 

hàm số bậc hai. 

- Vẽ được parabol (parabola) là 

đổ thị của hàm số bậc hai. 

Nhận biết được các tính chất 

cơ bản của parabol như đỉnh, 

trục đối xứng. 

- Nhận biết và giải thích được 

các tính chất của hàm số bậc hai 

thông qua đồ thị. 

Vận dụng 

- Vận dụng được kiến thức của 

hàm số bậc hai và đồ thị vào 

giải quyết bài toán thực tiễn, 

chẳng hạn xác định độ cao của 

cẩu, cổng có hình dạng 

parabol. 

3 
 

Bài 17: Dấu của 

tam thức bậc hai 

Biết 

- Giải thích được định lí về dấu 

của tam thức bậc hai từ việc 

quan sát đồ thị của hàm số bậc 

hai. 

Hiểu 

- Giải được bất phương trình 

bậc hai. 

Vận dụng 

- Vận dụng được bất phương 

trình bậc hai một ẩn vào giải 

quyết bài toán thực tiễn, chẳng 

hạn xác định chiều cao tối đa 

để xe có thể qua được hầm có 

hình dạng parabol,... 

1 
      

1 
   

1 2,5 5 10 17,5 2 1 1,75 

4 
 

Bài 18: Phương 

trình quy về 

phương trình bậc 

hai 

Bi t 

- nhận dạng được các phương 

trình chứa căn thức có dạng 
2 2ax bx c dx ex f     ,  

2ax bx c dx e     

1 
     

1 
    

1 2,5 5 10 17,5 2 1 1,75 



Vận dụng 

- Giải được các phương trình 

chứa căn thức có dạng 
2 2ax bx c dx ex f     ,  

2ax bx c dx e     

5 
Chươ

ng 7 

Bài 19: Phương 

trình đường thẳng 

Biết 

- Mô tả được phương trình tổng 

quát và phương trình tham số của 

đường thẳng. 

Hiểu 

- Thiết lập được phương trình 

của đường thẳng khi biết một 

điểm và một vectơ pháp tuyến 

hoặc một vectơ chỉ phương 

hoặc biết hai điểm. 

- Giải thích được mối liên hệ 

giữa đổ thị hàm số bậc nhất và 

đường thẳng. 

Vận dụng 

- Vận dụng được kiến thức về 

phương trình đường thẳng để 

giải một số bài toán có liên 

quan đến thực tiễn. 

2 
      

1 
    

5 5 
 

10 3 
 

1,0 

6 
 

Bài 20: Vị trí 

tương đối giữa hai 

đường thẳng, góc 

và khoảng cách 

Bi t 

- Nhận biết được hai đường 

thẳng cắt nhau, song song, trùng 

nhau, vuông góc. 

Hiểu 

- Thiết lập được công thức 

tính góc giữa hai đường thẳng. 

- Tính được khoảng cách từ 

một điểm đến một đường thẳng. 

Vận dụng 

- Vận dụng được công thức 

tính góc và khoảng cách để 

giải một số bài toán có liên 

quan đến thực tiễn. 

1 1 
  

1 
      

1 2,5 12,5 10 25 3 1 2,5 



7 
 

Bài 21: Đường tròn 

trong mặt phẳng 

toạ độ 

Bi t 

- Thiết lập được phương trình 

đường tròn khi biết toạ độ tầm 

và bán kính; biết toạ độ ba 

điểm mà đường tròn đi qua; 

xác định được tâm và bán kính 

đường tròn khi biết phương 

trình của đường tròn. 

Hiểu 

- Thiết lập được phương trình 

tiếp tuyến của đường tròn khi biết 

toạ độ của tiếp điểm. 

Vận dụng 

- Vận dụng được kiến thức vế 

phương trình đường tròn để 

giải một số bài toán liên quan 

đến thực tiễn (ví dụ: bài toán 

về chuyển động tròn trong Vật 

lí,...). 

1 1 
         

1 5 
 

10 15 2 1 1,25 

Tổng số câu  
 

8 4 
  

2 
  

4 
   

3 

40 30 30 100 

18 3 
 

Tổng số điểm  
 

2 1 
  

2 
  

2 
   

3 
  

10 

Tỉ lệ %  
 

30 20 20 30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 


